
DANH SÁCH
Hộ gia đình đăng ký phương thức thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán năm 2022, 2023

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày       /9/2023 của UBND huyện Ia H'Drai)

A Hộ gia đình đăng ký phương thức thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán năm 2022

STT Họ và tên chủ hộ Nơi cư trú Thành phần dân tộc Quyết định phê duyệt
hộ nghèo

Phương thức thực hiện hỗ trợ nước
sinh hoạt phân tán Thuộc

đối
tượng
ưu tiên
(nếu có)

Ghi chúĐào
giếng

Mua vật
dụng
dẫn

nước (lu,
bồn,

téc…)

Tự làm
bể chứa

nước

Tự tạo
nguồn
nước

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tổng cộng 69

I Xã Ia Đal 21
1 Kha Văn Xí Thôn 1 Thái 74/QĐ-UBND x
2 Vi Thị Môn Thôn 1 Thái 74/QĐ-UBND x
3 Hà Văn Ngoan Thôn 2 Thái 74/QĐ-UBND x
4 Lò Thành Luân Thôn 2 Thái 74/QĐ-UBND x
5 Lương Văn Công Thôn 3 Thái 74/QĐ-UBND x
6 Lò Thị Thẻ Thôn 3 Thái 74/QĐ-UBND x
7 Trương Công Hiệp Thôn 4 Mường 74/QĐ-UBND x
8 Phạm Văn Khởi Thôn 5 Thái 74/QĐ-UBND x
9 Đinh Văn Công Thôn 5 Mường 74/QĐ-UBND x
10 Cầm Bá Thức Thôn 6 Thái 74/QĐ-UBND x
11 Lô Thị Thi Thôn 6 Thái 74/QĐ-UBND x
12 Hà Văn Thể Thôn 7 Thái 74/QĐ-UBND x
13 Lê Văn Thùy Thôn 7 Kinh 74/QĐ-UBND x
14 Vi Văn Phong Thôn 8 Thái 74/QĐ-UBND x
15 Nguyễn Thị Trang Thôn 8 Kinh 74/QĐ-UBND x
16 Nguyễn Thị Liên Thôn Ia Đal Kinh 74/QĐ-UBND x

17 Trương Quốc Trọng Thôn Ia Đal Mường 74/QĐ-UBND x
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18 Hà Văn Hòa Thôn Chư Hem Thái 74/QĐ-UBND x
19 Hà Văn Sung Thôn Chư Hem Thái 74/QĐ-UBND x
20 Lê Mạnh Cường Thôn Ia Der Thái 74/QĐ-UBND x
21 Vi Văn Tân Thôn Ia Der Thái 74/QĐ-UBND x
II Xã Ia Tơi x
1 Nguyễn Văn Tốt Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x
2 Siu B Ying Thôn Ia Dơr Gia rai 54/QĐ-UBND x
3 Nguyễn Thị Lam Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x
4 A Trep Thôn Ia Dơr Hà lăng 54/QĐ-UBND x
5 Rơ Lan Oai Thôn Ia Dơr Gia rai 54/QĐ-UBND x
6 A Khuýt Thôn Ia Dơr Hà lăng 54/QĐ-UBND x
7 A Gửi Thôn Ia Dơr Gia Rai 54/QĐ-UBND x
8 Vi Thị Xuyến Thôn Ia Dơr Mường 54/QĐ-UBND x
9 A Nhoan Thôn Ia Dơr Hà lăng 54/QĐ-UBND x
10 Y Nhỉ Thôn Ia Dơr Hà lăng 54/QĐ-UBND x

11 Đinh Thị Kim Oanh Thôn Ia Dơr Mường 54/QĐ-UBND x

12 Lại Văn Phong Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x
13 Nông Triệu Luyến Thôn Ia Dơr Nùng 54/QĐ-UBND x
14 Phạm Văn Phước Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x
15 Nông Triệu Khải Thôn Ia Dơr Nùng 54/QĐ-UBND x
16 Ban Thị Sài Thôn Ia Dơr Cao Lan 54/QĐ-UBND x

17 Nguyễn Thị Hương Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x

18 Trần Thị Thanh
Thảo Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x

19 Tơ Văn Tiến Thôn Ia Dơr Cao Lan 54/QĐ-UBND x

20 Trương Công Tặng Thôn Ia Dơr Mường 54/QĐ-UBND x

21 Hà Văn Thành Thôn Ia Dơr Thái 54/QĐ-UBND x
22 Hà Trọng Hưng Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x
23 Hà Văn Chức Thôn Ia Dơr Thái 54/QĐ-UBND x
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24 Nông Triệu Quang Thôn Ia Dơr Nùng 54/QĐ-UBND x
25 Tơ Văn Hơn Thôn Ia Dơr Sán Chay 54/QĐ-UBND x
26 Lê Văn Tuấn Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x
27 Trần Văn Hoa Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x

28 Phạm Trần Thúy
Huyền Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x

29 Đàm Văn Thông Thôn Ia Dơr Cao Lan 54/QĐ-UBND x
30 Bùi Thị Liễu Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x
31 Vi Văn Ba Thôn Ia Dơr Thái 54/QĐ-UBND x

32 Đỗ Thị Thanh Oanh Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x

33 Trần Hồng Sơn Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x
34 Dương Văn Tuấn Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x
35 Nguyễn Bật Hội Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x
36 Võ Văn Tịch Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x
37 Trương Thị Thảo Thôn Ia Dơr Mường 54/QĐ-UBND x
38 Trần Hoàng Nhân Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x
39 Nguyễn Minh Hải Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x
40 Y Vái Thôn Ia Dơr Rơ Mal 54/QĐ-UBND x

41 Trương Kính Hoàng Thôn Ia Dơr Kinh 54/QĐ-UBND x

42 Y Thiuh Thôn Ia Dơr Hà lăng 54/QĐ-UBND x
43 Siu Dyip Thôn Ia Dơr Gia rai 54/QĐ-UBND x
44 Siu Đuih Thôn Ia Dơr Gia rai 54/QĐ-UBND x
45 Siu H Liếu Thôn Ia Dơr Gia rai 54/QĐ-UBND x
46 Y Điên Thôn Ia Dơr Xơ đăng 54/QĐ-UBND x
47 A Loen Thôn Ia Dơr Hà lăng 54/QĐ-UBND x
48 KSor Yư Thôn Ia Dơr Gia rai 54/QĐ-UBND x

B Hộ gia đình đăng ký phương thức thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán năm 2022

STT Họ và tên chủ hộ Nơi cư trú Thành phần dân tộc Quyết định phê duyệt
hộ nghèo

Phương thức thực hiện hỗ trợ nước
sinh hoạt phân tán Thuộc

đối
tượng
ưu tiên
(nếu có)

Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Đào
giếng

Mua vật
dụng
dẫn

nước (lu,
bồn,

téc…)

Tự làm
bể chứa

nước

Tự tạo
nguồn
nước

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tổng cộng 193

I Xã Ia Đal 90

1 A Thăng Thôn 1 Xơ Đăng
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

2  A Thi Thôn 1 Xơ Đăng
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

3 Lữ Văn Sớ Thôn 1 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

4 Rlan Hyiu Thôn 1 Ja Rai
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

5 Vi Văn Mằn Thôn 1 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

6 Lương Văn Phôm Thôn 1 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

7 Lô Thị Nhuần Thôn 1 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

8 Vi Thị Chắn Thôn 1 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

STT Họ và tên chủ hộ Nơi cư trú Thành phần dân tộc Quyết định phê duyệt
hộ nghèo

Thuộc
đối

tượng
ưu tiên
(nếu có)

Ghi chú
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9 Lương Văn Phênh Thôn 1 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

10 Ma Thị Lan Thôn 1 Tày
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

11 Nông Hà Hoàn Thôn 1 Dao
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

12 Lương Văn Phong Thôn 1 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

13 Lương Thị Tặm Thôn 1 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

14 Ma Thị Nhanh Thôn 1 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

15 Đặng Văn Quân Thôn 1 kinh
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

16 A Kảo Thôn 1 Dẻ Triêng
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

17 Kha Thị Phổm Thôn 1 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

18 Triệu Hữu Hồng Thôn 1 Dao
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X
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19 Võ Thị Thanh Dung Thôn 1 Kinh
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

20 Hà Thị Thủy Thôn 2 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

21 Hà Văn Dừa Thôn 2 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

22 Lương Thị Kim
Nhung Thôn 2 Thái

Quyết định số
78/QĐ-UBND ngày

23/12/2022
X

23 Vi Thị Lăm Thôn 2 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

24 Lò Văn Thơn Thôn 2 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

25 Huông Thị Hường Thôn 2 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

26 A Tương Thôn 2 Ja Rai
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

27 Vi Văn Quan Thôn 2 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

28 A Đàn Thôn 2 Ja Rai
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X
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29 Đinh Văn Nghiệp Thôn 3 Mường
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

30 Cao Văn Tùng Thôn 3 kinh
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

31 Lục Thị Dung Thôn 3 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

32 Lục Văn Lành Thôn 3 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

33 Nguyễn Thị Thành Thôn 3 Kinh
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

34 Phạm Văn Công Thôn 3 Mường
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

35 Lò Thị Hằng Thôn 3 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

36 Puih H Lý Thôn 3 Ja Rai
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

37
Rơ Châm Bang

Thôn 3 Ja Rai
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

38
Rơ Mah Thêl

Thôn 3 Ja Rai
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X
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39
Rơ Lan Hơn

Thôn 3 Ja Rai
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

40 Phạm Thị Minh Thôn 4 Mường
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

41 Hà Thị Uyệt Thôn 4 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

42 Lương Thị Mới Thôn 4 Mường
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

43 Hồ Văn Kha Thôn 4 Kinh
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

44 Trương Công Nha Thôn 4 Mường
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

45 Hà Văn Sơn Thôn 4 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

46 Lục Văn Đức Thôn 4 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

47 Hà Văn Luật Thôn 4 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

48 Đinh Văn Ba Thôn 5 Kinh
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X
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49 Đinh Thị Thanh Hiền Thôn 5 Kinh
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

50 Nguyễn Văn Quang Thôn 5 Kinh
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

51 Lữ Văn An Thôn 5 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

52 Trần Văn Cường Thôn 5 Kinh
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

53 Võ Văn Viện Thôn 6 Kinh
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

54 Vi Thị Lè Thôn 6 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

55 A Vé Thôn 6 Ja Rai
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

56 Vi Văn Nương Thôn 6 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

57 Vi Văn Bình Thôn 6 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

58 Lương Văn Thăm Thôn 6 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X
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59 Vi Văn Huy Thôn 7 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

60 Lò Văn Thư Thôn 7 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

61 Vi Văn Bích Thôn 7 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

62 Vi Thị Sơn Thôn 7 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

63 Hà Thị Dung Thôn 7 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

64 Cao Thanh Lục Thôn 7 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

65 Moong Thị Khun Thôn 8 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

66 Lô Thị Thảo Thôn 8 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

67 Lương Thị Giang Thôn 8 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

68 Lữ Thị Trang Thôn 8 Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X
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69 Lương Thị Bún Thôn Ia Der Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

70 Lương Văn Chắn Thôn Ia Der Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

71 Lữ Thị Súng Thôn Ia Der Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

72 Vi Văn Ỏn Thôn Ia Der Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

73 Cầm Bá Bốn Thôn Ia Der Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

74 Lữ Văn Phiện Thôn Ia Der Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

75 Vi Văn Thông Thôn Ia Der Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

76 Vi Văn Minh Thôn Ia Der Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

77 Vi Văn Hiệu Thôn Ia Đal Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

78 Hà Thị Duyệt Thôn Ia Đal Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X
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79 Lò Thị Linh Thôn Ia Đal Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

80 Hà Thị Hiền Thôn Ia Đal Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

81 Lê Thị Kiều Loan Thôn Ia Đal Kinh
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

82 Hà văn Hôn Thôn Ia Đal Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

83 Hà Văn Thiệu Thôn Ia Đal Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

84 Hà Văn Duẩn Thôn Ia Đal Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

85 Hà Thị Chiên Thôn Ia Đal Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

86 Lò Văn Bình Thôn Ia Đal Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

87 Nguyễn Thị Tuyết  Thôn Ia Đal Kinh
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

88 Hà Thị Son Thôn Chư Hem Kinh
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X
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89 Nguyễn Hồng PhongThôn Chư Hem Kinh
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

90 Kha Văn Bún Thôn Chư Hem Thái
Quyết định số

78/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

II Xã Ia Tơi 48

1 Rơ Châm Nghi Thôn 1 Gia Rai
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

2 Rơ Châm Quyên Thôn 1 Gia Rai
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

3 Lục Thị Linh Thôn 1 Dao
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

4 Lương Đức Thông Thôn 1 Thái
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

5 Triệu Văn Lành Thôn 1 Dao
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

6 Phan Văn Sơn Thôn 1 Dao
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

7 Y HLắk (I HLăk) Thôn 1 Thái
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

8 Nguyễn Thị Thu Thôn 8 Kinh
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X
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9 Lương Công Ngân Thôn 8 Thái
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

10 Vi Văn Thắng Thôn 9 Thái
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

11 Mạc Văn Tuấn Thôn 9 Thái
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

12 Trương Thị Nhân Thôn 9 Mường
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

13 Hà Văn Chài Thôn 9 Thái
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

14 Hà Văn Ánh Thôn 9 Thái
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

15 Triệu Thị Phương Thôn 9 Dao
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

16 Ngân Văn Hoàn Thôn 9 Mường
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

17 Nguyễn Văn Thuận Thôn 9 Kinh
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

18 Vi Văn Thúy Thôn 9 Thái
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X
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19 Lê Thị Kim Oanh Thôn 9 Kinh
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

20 Lò Văn Ân Thôn 9 Thái
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

21 Mạc Văn Bạn Thôn 9 Thái
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

22 Hồ Văn Đông Thôn 9 Kinh
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

23 Vi Văn Soạn Thôn 9 Thái
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

24 Lộc Văn Thúy Thôn 9 Thái
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

25 Mai Viết Thách Thôn 9 Kinh
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

26 Trương Thị Đi Ia Dơr Kinh
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

27 Tống Thị Lợi Ia Dơr Cao Lan
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

28 Y Thỉ (Y Thỷ) Ia Dơr Hà Lăng
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X
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29 A Khuân Ia Dơr Hà Lăng
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

30 A Khôm Ia Dơr Hà Lăng
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

31 A Cường Ia Dơr Rơ Ngao
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

32 Y Ne (A Huynh) Ia Dơr Hà Lăng
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

33 Y Toát Ia Dơr Hà Lăng
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

34 A Gih Ia Dơr Rơ Ngao
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

35 A Luýt Ia Dơr Hà Lăng
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

36 A Bích Ia Dơr Xơ Đăng
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

37 Hà Văn Bắc Ia Dơr Thái
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

38 A Hle Ia Dơr Hà Lăng
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X
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39 A Ngul Ia Dơr Rơ Ngao
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

40 Lục Thị Nhung Ia Dơr Tày
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

41 Trần Ngọc Thịnh Ia Dơr Kinh
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

42 Ksor Thoen Ia Dơr Gia Rai
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

43 Y Plép Ia Dơr Gia Rai
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

44 Bàn Tiến Thanh Ia Dơr Dao
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

45 A Thoăn Ia Dơr Hà Lăng
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

46 Hoàng Thị Duyên Ia Dơr Nùng
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

47 Đặng Thị Xuyên Ia Dơr Dao
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

48 Hoàng Thị Ngân Ia Dơr Tày
Quyết định số

44/QĐ-UBND ngày
23/12/2022

X

III Xã Ia Dom 55
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1 Hà Văn Tám Thôn  1 Thái
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

2 Lộc Văn Điệp Thôn  1 Thái
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

3 Lộc Văn Sợi Thôn  1 Thái
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

4 Hà Văn Chung Thôn  1 Thái
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

5 Xa Văn Tinh Thôn  1 Thái
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

6 Lương Văn Thân Thôn  1 Mường
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

7 Lương Thị Chuyên Thôn  1 Mường
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

8 Hà Văn Quảng Thôn  1 Thái
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

9 Lương Trung Toán Thôn  1 Mường
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

10 Lộc Thị Liệu Thôn  1 Thái
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X
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11 Lang Phúc Châu Thôn  1 Thái
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

12 Lang Văn Ước Thôn  1 Thái
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

13 Lương Thị Linh Thôn  1 Tày
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

14 Nguyễn Thu Huyền Thôn  1 Tày
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

15 Trung Văn Pan Thôn 3 Dao
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

16 Bàn Thị Liện Thôn 3 Dao
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

17 Lý Thị Duyên Thôn 3 Dao
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

18 Bàn Thị Mai Thôn 3 Dao
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

19 Nông Thị Loan Thôn 3 Tày
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

20 Nguyễn Văn Quán Thôn 3 Dao
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X
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21 H'Hiếu BKRông Thôn 3 M'Nông
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

22 Vi Văn Tiến Thôn 3 Dao
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

23 Lý Thị Đào (1985) Thôn 3 Dao
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

24 Nguyễn Thị Luyến Thôn 3 Dao
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

25 Lý Thị Đào (1989) Thôn 3 Dao
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

26 Y Ngách Thôn 3 Gia Rai
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

27 Y Thết Thôn 3 Triêng
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

28  Lục Văn Công Thôn 3 Tày
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

29 Hồ Thị Duyên Thôn 3 Dao
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

30 Ma Văn Trường Thôn 3 Tày
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X
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31 Chiếng Thị Lương Thôn 3 Dao
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

32 Sầm Thị Biền Thôn 3 Nùng
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

33 Y Tim Thôn 3 Jrai
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

34 Vi Thị Thảo Thôn 3  Thái
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

35 Lê Văn Nhất Thôn 4 Thái
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

36 Vi Văn Sao Thôn 4 Thái
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

37 Hoàng Quốc Hưng Thôn 4 Nùng
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

38 Ngân Quốc Chấn Thôn 4 Tày
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

39 Hoàng Văn Thịnh Thôn 4 Dao
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

40 Trương Văn Tuấn Thôn 4 Mường
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X
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41 Đặng Thị Lan Thôn 4 Dao
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

42 Trương Văn Quế Thôn 4 Mường
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

43 Vi Thị Thắm Thôn 4 Thái
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

44 Vi Văn Bé Thôn 4 Thái
Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

45 Lộc Văn Bình Thôn Ia
Muung Thái

Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

46 Lương Văn Tướng Thôn Ia
Muung Thái

Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

47 Hà Thị Năn Thôn Ia
Muung Mường

Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

48 Trương Văn Chương Thôn Ia
Muung Mường

Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

49 Lộc Thị Tình Thôn Ia
Muung Thái

Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

50 Phạm Thị Nương Thôn Ia
Muung Thái

Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X
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51 Vi Thị Tím Thôn Ia
Muung Thái

Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

52 Hà Văn Khởi Thôn Ia
Muung Thái

Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

53 Phạm Tuấn Anh Thôn Ia
Muung Thái

Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

54 Lương Văn Ước Thôn Ia
Muung Thái

Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X

55 Ngân Văn Khoan Thôn Ia
Muung Mường

Quyết định số
244/QĐ-UBND
ngày 27/12/2022

X
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DANH SÁCH HỘ THAM GIA DỰ ÁN “THỰC HIỆN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ
CỘNG ĐỒNG (HỖ TRỢ BÒ CÁI SINH SẢN)” NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày       /9/2023 của UBND huyện Ia H'Drai)

A Danh sách dự án xã Ia Dom

TT Họ và tên Địa chỉ
Diện tích
chuồng

trại (m2)

Lao động
(người) Đối tượng Đăng ký hỗ trợ:

Giống bò vàng Ghi chú

1 Bùi Quyết Thắng Thôn 2 5 2 Hộ nghèo X
2 Nguyễn Văn Hưng Thôn 2 5 2 Hộ nghèo X
3 Bùi Văn Di Thôn 2 5 2 Hộ nghèo X
4 Mã Minh Truyền Thôn 2 5 2 Hộ nghèo X
5 Vi Thị Vân Thôn 2 5 2 Hộ nghèo X
6 Nguyễn Thị Yến Thôn 2 5 1 Hộ nghèo X

7 Nguyễn Văn Cường
 (quyên) Thôn 2 5 2 Hộ nghèo X

8 Hứa Thanh Đại Thôn 2 5 2 Hộ nghèo X
9 Bùi Văn Tích Thôn 2 5 2 Hộ nghèo X
10 Hoàng Văn Hiến Thôn 2 5 2 Hộ nghèo X
11 Hoàng Văn Hoàn Thôn 2 5 2 Hộ nghèo X
12 Lý Thị Mến Thôn 2 5 2 Hộ nghèo X

Tổng cộng 60 25 12
B Danh sách dự án xã Ia Tơi

Stt Họ và tên Địa chỉ
Diện tích

chuồng trại
(m2)

Số lao động (người) Đối tượng Đăng ký hỗ trợ (Giống bò
vàng) Ghi chú

1 Vi Văn Ba Thôn Ia Dơr 5 2 Hộ nghèo X
2 Trần Hồng Sơn Thôn Ia Dơr 5 2 Hộ nghèo X
3 Đặng Thị Xuyên Thôn Ia Dơr 5 2 Hộ nghèo X
4 Lục Thị Nhung Thôn Ia Dơr 5 2 Hộ nghèo X
5 Đinh Thị Kim Oanh Thôn Ia Dơr 5 2 Hộ nghèo X
6 Trần Ngọc Thịnh Thôn Ia Dơr 5 2 Hộ nghèo X
7 B Rôl Thị Khánh Thôn Ia Dơr 5 2 Hộ nghèo X
8 Hoàng Thị Duyên Thôn Ia Dơr 5 2 Hộ nghèo X
9 A Nhoan Thôn Ia Dơr 5 2 Hộ nghèo X
10 Nguyễn Thị Lam Thôn Ia Dơr 5 2 Hộ nghèo X
11 Siu Đuih Thôn Ia Dơr 5 2 Hộ nghèo X
12 Phạm Thị Mai Thôn Ia Dơr 5 2 Hộ nghèo X

Tổng cộng 60 24 24
C Danh sách dự án xã Ia Đal

Stt Họ và tên Địa chỉ
Diện tích

chuồng trại
(m2)

Số lao động (người) Đối tượng Đăng ký hỗ trợ (Giống bò
vàng) Ghi chú

1 Hà Thị Duyên  Thôn 3 5 2 Hộ nghèo X
2 Cao Thị Dung  Thôn 3 5 2 Hộ nghèo X
3  Ngần Thị Thoại Thôn 3 5 2 Hộ nghèo X
4  Trương Công Hiệp Thôn 4 5 2 Hộ nghèo X
5  Quàng Văn Thanh Thôn 4 5 2 Hộ nghèo X
6 Hà Thị Uyệt Thôn 4 5 2 Hộ nghèo X
7 Hoàng Bá Đường Thôn 5 5 2 Hộ nghèo X

8 Phạm Văn Thân Thôn 5 5 2 Hộ thoát
nghèo X

9 Trần Văn Cường Thôn 5 5 2 Hộ nghèo X

10 Vi Văn Chắn Thôn Ia Đal 5 2 Hộ cận
nghèo X

11 Lục Thị Uyên Thôn Ia Đal 5 2 Hộ nghèo X
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12 Hà Văn Phiêu Thôn Ia Đal 5 2 Hộ cận
nghèo X

13 Bùi Văn Thuận Thôn
Chư Hem 5 2 Hộ

cận nghèo X

14 Trương Văn Tuấn Thôn
Chư Hem 5 2 Hộ nghèo X

15 Vi Văn Xuyển Thôn
Chư Hem 5 2 Hộ

cận nghèo X

Tổng cộng 75 30
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DANH SÁCH 
Người có uy tín nhận quà tham hỏi ốm đâu năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày       /9/2023 của UBND huyện Ia H'Drai)

STT Họ và tên Năm Địa chỉ Ghi chú
1 Lò Văn Liện 1964 Thôn Ia Đal, xã Ia Đal
2 Hứa Văn Ngọc 1985 Thôn 2, Xã Ia Dom

Dánh sách này gồm có 02 người có uy tín./.
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DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM GIA TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CỘNG ĐỒNG VÀ CÁN BỘ TRIỂN
KHAI CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT- XH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MN NĂM 2022Tháng 12 năm 2022

'(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày       /9/2023 của UBND huyện Ia H'Drai)
Thời gian tập huấn: Từ ngày 17/12/2022-19/12/2022

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị công tác

Thuộc diện

Ghi chúHưởng lương
từ NSNN

Không hưởng
lương từ
NSNN

Xã Ia Dom 15
1 Lương Văn Thuyên CHT nông dân thôn 1 x
2 Lương Văn Thuận Nông dân Thôn 1 x
3 Phạm Văn Thành Nông dân Thôn 1 x
4 Phạm Văn Tân Nông dân Thôn 1 x
5 Lê Thị Tân Nông dân Thôn 3 x
6 Trần Thị Thanh Tâm CHT nông dân thôn 3 x
7 Phạm Thị Vân CHT phụ nữ thôn 4 x
8 Nguyễn Thị Tâm CHT phụ nữ thôn 1 x
9 Bùi Thị Hòa CHT phụ nữ thôn 2 x
10 Lương Thị Nhung CHT phụ nữ thôn Ia Muung x
11 Triệu Thị Khuyên PCT HLHPN xã x
12 Nguyễn Xuân Tiến Bí thư chi đoàn thôn 4 x
13 Phạm Văn Tùng Đoàn viên thôn 4 x
14 Nguyễn Văn Đạt Bí thư chi đoàn thôn 2 x
15 Lộc Văn Long Bí thư chi đoàn thôn 1 x

Xã Ia Đal 25
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16 Nguyễn Văn Việt Thôn 1, Xã Ia Đal x
17 Phan Văn Đường Thôn 1, Xã Ia Đal x
18 Lương Văn Biêng Thôn 2, Xã Ia Đal x
19 Hà Văn Thẳm Thôn 2, Xã Ia Đal x
20 Nông Văn Bàn Thôn 3, Xã Ia Đal x
21 Vi Văn Huyền Thôn 3, Xã Ia Đal x
22 Lê Văn Danh Thôn 5, Xã Ia Đal x
23 Nguyễn Văn Quang Thôn 5, Xã Ia Đal x
24 Phạm Xuân Tình Thôn 6, Xã Ia Đal x
25  Ngân Văn Dương Thôn 6, Xã Ia Đal x
26 Mai Văn Thu Thôn 7, Xã Ia Đal x
27 Vi Văn Hóa Thôn 7, Xã Ia Đal x
28 Vi Văn Phong Thôn 8, Xã Ia Đal x
29 Hồ Văn Hoan Thôn 8, Xã Ia Đal x
30 Diệp Anh Tuấn Thôn Ia Đal, Xã Ia Đal x
31 Hà Văn Thăng Thôn Ia Đal, Xã Ia Đal x
32 Nguyễn Tiến Bính Thôn Ia Der, Xã Ia Đal x
33 Hà Văn Cường Thôn Ia Der, Xã Ia Đal x
34 Phạm Thị Duyên Thôn Chư Hem, Xã Ia Đal x
35 Trương Văn Bình Thôn Chư Hem, Xã Ia Đal x

Xã Ia Tơi 15
36 Nguyễn Vinh Thôn 1, Xã Ia Tơi x
37 Lục Văn Tín Thôn 1, Xã Ia Tơi x
38 Vi Văn Vân Thôn 1, Xã Ia Tơi x
39 Võ Tấn Hạnh Thôn 1, Xã Ia Tơi x
40 Mai Lưu Luyến Thôn 8, Xã Ia Tơi x
41 Hà Thị Cam Thôn 8, Xã Ia Tơi x
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42 Hà Văn Dịu Thôn 8, Xã Ia Tơi x
43 Lường Văn Thiện Thôn 7, Xã Ia Tơi x
44 Vũ Mạnh Cường Thôn 1, Xã Ia Tơi x
45 Ngô Văn Đức Thôn 1, Xã Ia Tơi x
46 Trần Thị Thanh Thôn 7, Xã Ia Tơi x
47 Lo Thị Bích Thôn 1, Xã Ia Tơi x
48 Lô Thị Hoa Thôn 7, Xã Ia Tơi x
49 Đinh Thị Diện Thôn 8, Xã Ia Tơi x
50 Đinh Thị Giang Thôn 8, Xã Ia Tơi x

Tổng cộng: 50 người 50
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